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Giáo viên thực hiện: Đỗ Ngọc Loan - Hoàng Thanh Chi Lan Anh - Trần Thị Kim Yến  

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai (14/10/2024) Thứ ba (15/10/2024) Thứ tư (16/10/2024) Thứ năm (17/10/2024) Thứ sáu (18/10/2024) 

Học Bật liên tục về phía 

trước 

(MT 1, MT 26)  

Gõ nhịp bài hát "Cháu 

yêu bà" 

(MT 178)  

Sắp xếp theo quy tắc 

(MT 110)  

Tìm hiểu "Con bướm" 

(MT 118, MT 72)  

Dạy trẻ biết hợp tác chia 

sẻ cùng bạn 

(MT 158)  

Bài thơ "Thuyền giấy" 

(MT 136)  

Làm hoa tặng mẹ 

(MT 181)  

Chơi Ngoài 

Trời 

Quan sát: sự khác nhau 

giữa ngày và đêm 

Trẻ chơi tự do: Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn: Bật liên tục về phía 

trước, ném bulin, ném 

bóng vào rổ, thảy vòng 

kéo bóng, Nhảy đúng 

hình đã chọn, Đi dép 

đôi... 

(MT 26, MT 150, MT 

156, MT 158, MT 86)  

Vận động: ô tô vào bến 

 Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn: Đi trên sỏi, đi trên 

gáo dừa, Ném vòng, 

Dùng dây di chuyển chai 

nước, Cò chẹp, thả bóng, 

Nhảy qua dây... 

(MT 150, MT 156, MT 

158)  

Quan sát: Cây dây leo 

Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn: Đi trên sỏi, đi trên 

gáo dừa, Ném vòng, 

Dùng dây di chuyển chai 

nước, Cò chẹp, thả bóng, 

Nhảy qua dây... 

(MT 150, MT 156, MT 

158)  

 Vận động: Cáo thỏ 

Chơi tự do: Với vật liệu 

thiên nhiên (cát, lá cây, 

nước.), vận động cơ lớn: 

Đi cà kheo, Nhảy dây, 

đánh cầu, thổi bóng cho 

xe chạy, Ném còn...  

(MT 150, MT 156, MT 

158)  

Quan sát: Đặc điểm 

ngày phụ nữ Việt Nam 

20/10 

Chơi tư do: Với vật liệu 

thiên nhiên (cát, lá cây, 

nước.), vận động cơ lớn: 

Bò bàn tay bàn chân, Đi 

trên dây, Đi trên gáo 

dừa, Đi trên cầu treo, Đi 

cà kheo, Bật nhảy theo 

hột xúc xắc, Tưng bóng 

vào ly... 

(MT 124, MT 150, MT 

156, MT 158)  

HĐ góc Góc Phân Vai  

chơi theo ý thích của trẻ: cửa hàng bán bánh: các loại bánh ngọt bánh ống, bánh, lỗ tay heo, bánh tây, bánh đậu xanh, bánh bông lan, 



bánh bao, bánh, bánh donut, bánh mì, hamburger, kem... 

Góc Xây Dựng  

- Lắp ghép hình, xếp hàng rào, xây đường đi, xây nhà cho bé 

Góc toán  

- Bài tập chữ số, số lượng trong phạm vi 5, thẻ hình, que tính, tìm các thẻ hình giống nhau, chơi đôminô, Sắp xếp theo quy tắc, đỗ 

xúc xắc, ghép hình,  

  

Góc tạo hình  

- Sử dụng các kỹ năng vẽ nặn, cắt, xé dán các NVL để tạo ra sản phẩm theo ý thích 

Góc âm nhạc  

Hát, Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu, lựa chọn dụng cụ âm nhạc của các bài hát, bản nhạc  "Cháu yêu bà" và các bài 

hát đã thuộc 

Văn học  

Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể truyện đọc phù hợp với độ tuổi truyện  

tranh phong, tranh liên hoàn, kể lại bài thơ câu chuyện đã học theo tranh, Đọc thơ "Em yêu nhà em" 

- Trẻ đọc chuyện qua các tranh vẽ 

Khám phá  

Trẻ chơi theo ý thích (Nước vật bằng sắc chìa khóa, nắp chai bằng nhựa, khối gỗ, ấm trà bằng sứ)  

Vận động  

Trò chơi: đi trên dây, gắp cua, bật qua vòng. 

(MT 152, MT 35, MT 147, MT 134, MT 110, MT 171, MT 172, MT 173, MT 174, MT 178)  

Vệ sinh Trẻ tự đánh răng lau mặt 

Đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

(MT 43, MT 45)  

Giờ ăn Trẻ biết giữ trật tự khi ăn đi đúng chiều biết mời bạn cùng ăn, ăn xong phân loại tô muỗng đúng chỗ. 

(MT 156, MT 126)  

Giờ ngủ Trẻ biết giữ trật tự khi ngủ biết lấy đúng niệm chải ra và lấy gối nằm ngủ không làm ồn. 

(MT 156)  

Hoạt động 

chiều 

Dạy trẻ đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 6 

và đếm theo khả năng. 

Gợi ý cho trẻ so sánh 

phát hiện ra qui tắc sắp 

xếp và sắp xếp theo qui 

Dạy trẻ cài, cởi cúc, xâu, 

buộc dây. 

(MT 38)  

Dạy trẻ thể hiện sự quan 

tâm đến bà, mẹ, chị và 

bạn gái nhân dịp ngày 

Dạy trẻ lựa chọn, thể 

hiện các hình thức vận 

động theo nhạc  



tắc 

(MT 110)  

phụ nữ Việt Nam 20/10 

(MT 155)  

(MT 177)  

 

 

 


